
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 201530 Nguyễn Văn An 16/10/2000 Đồng Tháp DH20TCN02

2 200349 Trương Hoài Ân 23/03/2002 Bạc Liêu DH20XDU01

3 2010293 Lê Thị Kim Cương 14/05/2002 Cần Thơ DH20YKH06

4 202367 Huỳnh Trí Cường 07/07/2002 Bạc Liêu DH20QTS02

5 200929 Võ Khánh Duy 30/04/2002 Trà Vinh DH20KQT01

6 201993 Nguyễn Ngọc Hân 29/05/2002 Vĩnh Long DH20QTK04

7 201663 Trịnh Bảo Hân 03/02/2002 Kiên Giang DH20QTK04

8 200374 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 20/09/2002 Trà Vinh DH20KQT01

9 2010139 Nguyễn Gia Hiên 11/03/2002 An Giang DH20KQT01

10 201045 Nguyễn Văn Hoài 03/09/2001 Cần Thơ DH20KQT01

11 202480 Đặng Thị Lan Hương 06/07/2002 Sóc Trăng DH20QTS02

12 203610 Trần Đình Kế 09/02/2002 Cà Mau DH20XDU01

13 202810 Trần Đăng Khoa 05/07/2002 Kiên Giang DH20OTO02

14 201556 Nguyễn Tuấn Kiệt 06/11/2002 An Giang DH20OTO05

15 201646 Hồ Thị Thúy Kiều 21/09/2002 Cần Thơ DH20QTK04

16 212069 Nguyễn Ái Linh 29/12/2003 Cà Mau DH21XET02

17 202532 Nguyễn Thị Chúc Linh 28/02/2002 Kiên Giang DH20QTD02

18 202310 Trần Văn Lực 05/12/2002 Hậu Giang DH20XDU01

19 202759 Lưu Văn Nguyên 04/03/2002 Kiên Giang DH20QTS02

20 202132 Nguyễn Vũ Nguyên 20/11/2002 TP.HCM DH20OTO07

21 201976 Mai Thảo Nhi 02/12/2002 Cần Thơ DH20QTS01

22 2111079 Danh Huỳnh Duy Phong 22/12/2003 Kiên Giang DH21YKH08

23 211363 Hà Huỳnh Hoàng Phúc 18/09/2003 Đồng Tháp DH21CNT01
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24 2010478 Nguyễn Như Phụng 07/04/2001 Cà Mau DH20QTD03

25 202594 Nguyễn Văn Tân 15/02/2002 Bạc Liêu DH20QTD02

26 201181 Võ Nhựt Tân 12/10/2002 Bạc Liêu DH20KQT01

27 203414 Huỳnh Quốc Thẩm 09/11/2002 Bến Tre DH20OTO06

28 202811 Nguyễn Dương Phúc Thắng 25/12/2002 Kiên Giang DH20OTO02

29 202321 Nguyễn Gia Thịnh 10/04/2002 An Giang DH20OTO08

30 200806 Nguyễn Thị Kim Tho 17/09/2002 Hậu Giang DH20TCN01

31 201028 Trần Hồng Tho 25/01/2002 Cà Mau DH20TCN01

32 212557 Ngô Nguyễn Minh Thư 05/04/2003 Cà Mau DH21XET02

33 211923 Nguyễn Anh Thư 02/07/2002 Cà Mau DH21XET02

34 200746 Nguyễn Hồng Thư 24/08/2002 Trà Vinh DH20TCN01

35 212458 Trương Minh Thư 24/02/2003 Cà Mau DH21XET02

36 201958 Lê Thị Cẩm Tiên 22/08/2002 Kiên Giang DH20QTD02

37 203629 Nguyễn Hoàng Tiến 27/12/2002 Cần Thơ DH20KQT01

38 202347 Nguyễn Nhật Trường 12/11/2001 Đồng Tháp DH20OTO08

39 202179 Đặng Thành Vinh 02/07/2001 Cà Mau DH20OTO08

40 200919 Lê Phú Vinh 02/10/2002 Vĩnh Long DH20KQT01

41 202739 Nguyễn Trúc Vy 19/02/2002 Cà Mau DH20OTO08

42 2010140 Võ Thị Thúy Vy 19/08/2002 Cà Mau DH20TCN02

43 201847 Lâm Ngọc Như Ý 20/07/2002 Sóc Trăng DH20QTK04
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